
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình 

2. Địa chỉ: Thôn 18, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, tất cả các 

ngày trong tuần. 

4. Danh sách báo cáo người hành nghề và thay đổi vị trí chuyên môn cho người hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh:  
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh
2
 

Vị trí 

chuyên 

môn
3 

Thời gian 

ĐKHN tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)
4
 

Ghi chú
5
 

I. Trạm Y tế xã Xuân Giang (Trụ sở chính) 

1 Đặng Văn Trường 006005/NĐ-CCHN 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

tuyến huyện, xã 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Bác sỹ 

đa khoa 
 

Trưởng 

trạm 

2 Lương Xuân Diễn  004584/NĐ-CCHN  

Thực hiện các kỹ 

thuật của điều 

dưỡng trung cấp 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

Điều 

dưỡng 

trung 

cấp 

 

Phó 

trưởng 

trạm 

3 Ngô Thị Dung 
003941/NĐ-CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa thông 

thường tại trạm y tế 

xã, phường 

 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

Y sỹ 

trung 

cấp 

 

  

4 Nguyễn Thị Hiền  008316/NĐ-CCHN  

Thực hiện kỹ thuật 

của Hộ sinh Cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015,hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

Hộ sinh  

cao 

đẳng 

  

5 Nguyễn Thị Duyên 008315/NĐ-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của Điều dưỡng Cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015,hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

  



6 Vũ Thị Mến  008308/NĐ-CCHN  

Thực hiện kỹ thuật 

của Điều dưỡng Cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015,hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

 

  

7 Nguyễn Quốc Chính 006510/NĐ-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

tuyến huyện, xã 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

Bác sỹ 

Đa khoa 

 

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

8 Đặng Thị Gấm 004348/NĐ-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

trung cấp 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Hộ sinh 

trung 

cấp 

  

9 Vũ Thị Thuyết 008322/NĐ-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của Điều dưỡng Cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015, hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

  

10 Phạm Đức Tư 003939/NĐ-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

  

11 Lê Thị Diệp 008318/NĐ-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của Điều dưỡng Cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015, hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

  

12 Nguyễn Thị Xuân 004347/NĐ-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

trung cấp 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Hộ sinh 

trung 

cấp 

  

13 Nguyễn Thị Bích Hảo 123/NĐ-CCHND 

Quầy thuốc, đại lý 

bán thuốc doanh 

nghiệp, tủ thuốc 

trạm y tế 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Dược sỹ 

cao 

đẳng 

  

14 Nguyễn Thị Dinh 928/NĐ-CCHN 
- Tủ thuốc Trạm Y 

tế 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Dược sỹ 

cao 

đẳng 

  



15 Phạm Thị Lư 
008314/NĐ-CCHN 

 

Thực hiện kỹ thuật 

của Điều dưỡng cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

 

  

16 Trịnh Thị Hằng 008313/NĐ-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của Điều dưỡng cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

cao 

đẳng 

 

  

17 Nguyễn Đức Minh 000695/NĐ-GPHN 
Đa khoa 

 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

y sỹ 

trung 

cấp 

 

  

18 Cao Thị Huệ 122/NĐ-CCHND 
- Tủ thuốc Trạm Y 

tế 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Dược sỹ 

cao 

đẳng 

  

19 Nguyễn Thị Chính 007988/NĐ-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Bác sỹ y 

khoa 
  

20 Lê Thị Kim Anh 001234/NB-GPHN Điều dưỡng 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

Đại học 

  

21 Mai Thị Phương Thảo 000963/NB-GPHN Điều dưỡng 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

Đại học 

  

22 Bùi Thị Mai Ninh 008340/NĐ-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của Hộ sinh Cao 

đẳng được quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015,hoặc 

văn bản thay thế 

khác 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Hộ sinh 

cao 

đẳng 

  



23 Trần Thị Thu Uyên 007813/NĐ-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Điều 

dưỡng 

Đại học 

  

II. Điểm trạm số 01 thuộc Trạm Y tế xã Xuân Giang. 

1 Vũ Ngọc Giáp 007514/NĐ-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

của điều dưỡng trung 

cấp theo Quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

 

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật hàng  tuần và 

tham gia thường 

trực 

 

 

Điều 

dưỡng 

trung cấp 

 

 

Phó 

trưởng 

trạm 

2 Nguyễn Quốc Sự 005979/NĐ-CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa tại 

tuyến huyện,xã 

 

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật hàng  tuần và 

tham gia thường 

trực 

 

Bác sỹ y 

khoa 

 

  

3 Phạm Thị Tho 008547/NĐ-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh cao 

đẳng 

 

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật hàng  tuần và 

tham gia thường 

trực 

 

Hộ sinh 

cao đẳng 

 

  

4 Nguyễn T Bích Hòa 129/NĐ-CCHND 
Quản lý tủ thuốc 

Trạm y tế 

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật hàng  tuần và 

tham gia thường 

trực 

 

Dược sỹ 

cao đẳng 

 

  

5 Vũ Thị Hồng Gấm 007513/NĐ-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy  

định tại Thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

Từ thứ 2 đến chủ 

nhật hàng  tuần và 

tham gia thường 

trực 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

Phụ trách 

chuyên 

môn 

III. Điểm trạm số 2 thuộc Trạm Y tế xã Xuân Giang. 

1 Nguyễn Thị Hảo 003937/NĐ-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa thông 

thường tại trạm y tế 

xã, phường 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Y sỹ 

trung 

cấp 

 

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

2 Nguyễn Thị Nghĩa 004349/NĐ-CCHN 

-Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên khoa 

phụ sản của đại học 

điều dưỡng 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

Điều 

dưỡng 

đại học 

chuyên 

  



theo phân công ngành 

phụ sản 

3 Trần Thị Phương 003940/NĐ-CCHN 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Y sĩ 

YHCT 
  

4 Đặng Thị Minh Thúy 116/NĐ-CCHND 
- Tủ thuốc Trạm Y 

tế 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Dược sỹ   

5 Trần Thị  Thu Hiền 006120/NĐ-CCHN 

-Thực hiện kỹ thuật 

của điều dưỡng cao 

đẳng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

 

 

Điều 

dưỡng 

  

6 Lâm Thị Quỳnh 000697/NĐ-CCHN - Đa khoa 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Y sỹ   

7 Phan Văn Đông 001269/NB-GPHN - Đa khoa 

Từ 7 giờ đến 17 

giờ, từ thứ 2 đến 

Chủ nhật hàng tuần 

và thường trực 

theo phân công 

Y sỹ   

 

Xuân Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2026 

Trưởng trạm 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Trường
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